Bộ TÀI CHÍNH 

i 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số' 1080/TB-BTC Nù Nội’ n ẽày 15 tháng 12 năm 2017 


THÔNG BÁO 

về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, 
chỉ nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá 
đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2017 


Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thấm định giá; 

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; 

Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính 
quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thấm định giá; 

Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp về việc cấp, cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và điều chỉnh danh sách 
thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp, 

Bộ Tài chính thông báo các thông tin sau: 

1. Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
thẩm định giá cho doanh nghiệp sau: 

1.1. Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Quang (262/TĐG) 

Mã số Giấy chứng nhận: 262/TĐG cấp lần đầu ngày 18/9/2017 

Tên doanh nghiệp viết tắt: DAI QUANG APPRAISAL CO.,LTD 

Địa chỉ trụ sở chính: số 32, ngõ 640/21/16, Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Địa chỉ giao dịch: số 32, ngõ 640/21/16, Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: Trần Trọng Tuấn Giới tính: Nam 

Sinh ngày: 13/05/1981 Chức vụ: Giám đốc 

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài 
sản năm 2017 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Quang: 







TT 

Họ và tên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê quán 

Cli ỉrc 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Trần Trọng Tuấn 

1981 

Nam 

Thái Bình 

GĐ 

VIII13.958 

10/12/2013 

2 

Hà Trung Kiên 

1982 

Nam 

Ninh Bình 

TP 

XI16.1530 

22/12/2016 

3 

Phạm Thị Phương 

1984 

Nữ 

Hải Dương 

TĐV 

1X14.1181 

20/01/2015 


1.2. Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương (263/TĐG) 

Mã số Giấy chứng nhận: 263/TĐG cấp lần đầu ngày 18/9/2017 

Tên doanh nghiệp viết tắt: OCEANAUDIT CO,LTD 

Địa chỉ trụ sở chính: BT9-262 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Địa chỉ giao dịch: BT9-262 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: Nguyễn Long Giang Giới tính: Nam 

Sinh ngày: 10/5/1976 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc thẩm định giá 

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài 
sản năm 2017 tại Công ty TNHH Kiem toán Đại Dương: 


TT 

Họ và tên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Long Giang 

1976 

Nam 

Thái Bình 

PTGĐ, 
GĐ TĐG 

VIII13.757 

10/12/2013 

2 

Phạm Thị Phương 
Nhung 

1981 

Nữ 

Thái Bình 

TĐV 

VIII13.900 

10/12/2013 

3 

Ngô Thị Thu Hương 

1981 

Nữ 

Hà Nội 

TĐV 

VIII 1.558 

10/12/2013 


2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm 
định giá cho các doanh nghiệp sau: 

2. ỉ. Cồng ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn (012/TĐG) 

Thay đổi nội dung lần thứ 1 tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá mã số 012/TĐG kể từ ngày 16/10/2017, cụ thể: 

“6. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Vi Giới tính: Nữ 


2 
































Sinh ngày: 03/01/1982 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc 

Thẻ thẩm định viên về giá số: 1X14.1228 cấp ngày 20/01/2015. 

7. Lãnh đạo doanh nghiệp được ủy quyền phụ trách toàn bộ lĩnh vực thẩm 
định giá của doanh nghiệp : Không”. 

2.2. Công ty TNHH Tư vấn GNT Việt Nam (036/TĐG)\ 

Thay đổi nội dung lần thứ 1 tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá mã số 036/TĐG kế từ ngày 01/11/2017, cụ thể: 

“4. Địa chỉ trụ sở chính: số 14A, ngõ 18 phố Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Địa chỉ giao dịch: Phòng 705, tòa nhà 17T3, đường Hoàng Đạo Thúy, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

5. Số điện thoại: 024.63260428 

6. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: Đoàn Thị Hồng Hải Giới tính: Nữ 

Sinh ngày: 12/9/1984 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Thẻ thẩm định viên về giá số: VIII13.765 cấp ngày 10/12/2013 

7. Lãnh đạo doanh nghiệp được ủy quyền phụ trách toàn bộ lĩnh vực thấm 
định giá của doanh nghiệp: 

Họ và tên: Vũ Trường Giang Giới tính: Nam 

Sinh ngày: 04/08/1983 Chức vụ: Giám đốc 

Thẻ thẩm định viên về giá số: VIII 1.516 cấp ngày 27/09/2012”. 

2.3. Câng ty TNHH Tư vấn và Định giá Trung Nguyên (131/TĐG) 

Thay đổi nội dung lần thứ 2 tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá mã số 131/TĐG kể từ ngày 01/11/2017, cụ thể: 

“8. Các chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá: 

a) Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 1: Công ty TNHH Tư vấn và 
Định giá Trung Nguyên - Chi nhánh Hà Nội 

Trụ sở chi nhánh: số 26, ngách 8/11/36/105 đường Lê Quang Đạo, 
phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Địa chỉ giao dịch chi nhánh: số 26, ngách 8/11/36/105 đường Lê Quang 
Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phô Hà Nội, Việt Nam 

Số điện thoại: 088.348833 - 086.6807177 

Được thực hiện toàn bộ hoạt động thẩm định giá. 
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Người đứng đầu chi nhánh: 

Họ và tên: Nguyễn Đình Phong 
Sinh ngày: 22/01/1985 


Giới tính: Nam 

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh 


Thẻ thẩm định viên về giá số: 1X14.1173 cấp ngày 20/01/2015 

b) Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 2: Chi nhánh Công ty TNHH 
Tư vấn và Định giá Trung Nguyên - Long An 

Trụ sở chi nhánh: số 81, đường Nguyễn Trung Trực, phường 2, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam 

Địa chỉ giao dịch chi nhánh: số 81, đường Nguyễn Trung Trực, phường 2, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam 

Số điện thoại: 086.272.6026 - 090.930.0096 

Được thực hiện một phần hoạt động thẩm định giá. 

Người đứng đầu chi nhánh: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hải 

Giới tính: Nam 

Sinh ngày: 26/12/1982 

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh 

Thẻ thẩm định viên về giá số: VIII13.771 ngày 10/12/2013”. 

2.4.Công ty TNHH Thẩm định giả và Tư vấn tài chính Việt Nam 
(156/TĐG) 

Thay đổi nội dung lần thứ 3 tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá mã số 156/TĐG kể từ ngày 01/11/2017, cụ thể: 

“8. Các chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá: 

a) Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 1: Chi nhánh Miền Trung - 
Công ty TNHH Thẩm định giá và tư vấn tài chính Việt Nam 

Trụ sở chi nhánh: số 66, đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nang, Việt Nam 

Địa chỉ giao dịch: số 66, đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nang, Việt Nam 

Số điện thoại: 0983129667/ 0917176862 

Được thực hiện toàn bộ hoạt động thẩm định giá 

Người đứng đầu chi nhánh: 

Họ và tên: Nguyễn Quang Tuấn 

Giới tính: Nam 

Sinh ngày: 11/3/1976 
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Chức vụ: Giám đốc chi nhánh 

Thẻ thẩm định viên về giá số: VIII 1.686 cấp ngày 27/9/2012”. 

2.5. Công ty CP Công nghệ và Định giá EQ-Hà Nội (221/TĐG) 

Thay đổi nội dung lần thứ 2 tại Giấy chứng nhận đủ điều ldện kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá mã số 221/TĐG kể từ ngày 01/11/2017, cụ thể: 

“6. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: Trịnh Đình Quyết Giới tính: Nam 

Sinh ngày: 15/08/1983 Chức vụ: Giám đốc 

Thẻ thẩm định viên về giá số: X15.1388 cấp ngày 28/12/2015”. 

2.6. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn cầu (254/TĐG) 

Thay đổi nội dung lần thứ 1 tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá mã số 245/TĐG kể từ ngày 01/11/2017, cụ thể: 

“6. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Lan Giới tính: Nữ 

Sinh ngày: 02/6/1978 Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Số CMND: 013208852 cấp ngày 01/07/2009 

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh 

Thẻ thẩm định viên về giá số: VIII13.845 cấp ngày 10/12/2013”. 

3. Xóa tên và chấm dứt hoạt động thẩm định giá 

3. ỉ. Công ty CP Thẩm định giá APC Việt Nam (153/TĐG) 

- Ngày 14/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1819/QĐ-BTC 
v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thâm định giá đôi 
với Công ty CP Thẩm định giá APC Việt Nam. Kể từ ngày 14/9/2017, Công ty 
CP Thẩm định giá APC Việt Nam phải chấm dứt kinh doanh dịch vụ thâm định 
giá. 

- Xóa tên kể từ ngày 14/9/2017 đối với 03 thẩm định viên về giá hành nghề 
sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thâm 
định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2017 
ban hành kèm theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài 
chính: 


TT 

Họ và tên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê quán 

Chức 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Lại Đình Long 

1973 

Nam 

Hà Nội 

GĐ 

VIII13.852 

10/12/2013 

2 

Phạm Trung Hiếu 

1984 

Nam 

Hưng Yên 

TP 

VIII13.795 

10/12/2013 

3 

Phạm Thị Thanh Huệ 

1984 

Nữ 

Ninh Bình 

pp 

VIII13.807 

10/12/2013 
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3.2. Công ty TNHH Định giá Hà Nội — Thành phố Hồ Chỉ Minh 
(160/TĐG) 

- Ngày 24/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 961/QĐ-BTC v/v 
thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với 
Công ty TNHH Định giá Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Mình kể từ ngày 
10/5/2017. Kể từ ngày 10/5/2017, Công ty TNHH Định giá Hà Nội - Thành pho 
Hồ Chí Minh phải chấm dứt kinh doanh dịch vụ thấm định giá. 

- Xóa tên kể từ ngày 10/5/2017 đối với 03 thẩm định viên về giá hành nghề 
sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm 
định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2017 
ban hành kèm theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài 
chính: 


TT 

Họ và tên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 

1978 

Nữ 

Thanh Hóa 

GĐ 

VIII13.845 

10/12/2013 

2 

Phạm Kim Long 

1983 

Nam 

Hà Nội 

PGĐ 

VIII13.854 

10/12/2013 

3 

Nguyễn Thị Phưong An 

1977 

Nữ 

Hà Nam 

PGĐ CN 

VIII 1.455 

27/9/2012 


4. Điều chỉnh thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề tại một 
số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ 
điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2017 như sau: 

4.1. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (002/TĐG) 

- Điều chuyển và thay đổi chức vụ đối với 01 thẩm định viên về giá sau tại 
Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và 
thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2017 ban hành 
kèm theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính từ Chi 
nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam tại Hà Nội về đăng ký 
hành nghề tại Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

l 

Bùi Tuấn Đôn 

1983 

Nam 

Nam Định 

TĐV 

1X14.1092 

20/01/2015 


- Xóa tên kể từ ngày 01/11/2017 đổi với 01 thẩm định viên về giá hành 
nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp 
thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 
2017 ban hành kèm theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài 
chính tại Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam tại Hà 
Nội: 
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TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Trương Ngọc Duy 

1989 

Nam 

Phú Thọ 

TP 

X15.1268 

28/12/2015 


4.2. Công ty CP Thầm định giá Thế Kỷ (ỪỈO/TĐG) 

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về 
giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm 
định giá tài sản năm 2017 Công ty CP Thẩm định giá Thế kỷ- Chi nhánh tại TP. 
Hồ Chí Minh: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê quán 

Chức 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Ngô Trình 

1988 

Nam 

Quảng Nam 

TĐV 

XI16.1635 

22/12/2016 


4 . 3 . Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn (012/TĐG) 

Thay đổi chức vụ kể từ ngày 16/10/2017 đối với các thẩm định viên về 
giá sau đây: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Thị Diệu Vi 

1982 

Nữ 

Quảng Nam 

CTHĐTV, 

GĐ 

1X14.1228 

20/01/2015 

2 

Nguyễn Mạnh Hùng 

1977 

Nam 

Quảng Bình 

PCTHĐTV 

VI10.374 

05/10/2011 

3 

Nguyễn Văn Anh 

1950 

Nam 

Quảng Bình 

PCTHĐTV 

1105.028 

13/01/2009 


4.4. Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân (030/TĐG) 

Xóa tên kể từ ngày 30/10/2017 đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề 
sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thâm 
định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghê thâm định giá năm 2017 
ban hành kèm theo Thông bao số 100/TB-BTC ngày 23/02/20 lf của Bộ Tài 
chính tại Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân - Chi nhánh Đà Năng: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê quán 

Chức 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Ngô Trình 

1988 

Nam 

Quảng Nam 

TĐV 

X16.1635 

12/22/2016 


4.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K 
(061/TĐG) ' 

- Xóa tên kể từ ngày 15/10/2017 đối với 01 thẩm định viên vê giá hành 
nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp 
thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thâm định giá năm 
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2017 ban hành kèm theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/1/2017 của Bộ Tài 
chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Văn Sơn 

1975 

Nam 

Quảng Nam 

TĐV 

VIII13.943 

10/12/2013 


- Điều chuyển kể từ ngàỵ 15/10/2017 đối với 01 thẩm định viên về giá sau 
tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 
và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2017 ban 
hành kèm theo Thông báo số 271/TB-BTC ngày 14/4/2017 của Bộ Tài chính từ 
Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K về đăng ký hành 
nghề tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê 

quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Dương Thị Hằng 

1984 

Nữ 

Hà Tĩnh 

TĐV 

VIII13.782 

10/12/2013 


4.6. Công ty CP Định giá và Tư vấn đầu tư Đà Nang (075/TĐG) 


Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về 
giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm 
định giá tài sản năm 2017 tại Công ty CP Định giá và Tư vấn đầu tư Đà Nang: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê quán 

Chúc 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Dương Thị Hường 

1960 

Nữ 

Nam Định 

TĐV 

X15.1321 

28/12/2015 


4. 7. Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt (104/TĐG) 

Xóa tên kể từ ngày 28/10/2017 đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề 
sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm 
định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2017 
ban hành kèm theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính 
tại Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức 

vu 

• 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Dương Thị Thu Thủy 

1984 

Nữ 

Quảng Nam 

PTGĐ 

1X14.1207 

20/01/2015 


4.8. Cóng ty CP Thẩm định giả và Đầu tư VIC (116/TĐG) 


Xóa tên kể từ ngày 09/10/2017 đối với 01 thẩm định viên về giá hành 
nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp 
thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 
2017 ban hành kèm theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài 
chính tại Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC: 
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TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Đặng Văn Son 

1964 

Nam 

Bắc Ninh 

TĐV 

IV06206 

13/01/2009 


4.9. Công ty TNHH Tư vấn và Định giả Trung Nguyên (131/TĐG) 

- Bổ sung kể từ ngày cấp lại GCN lần 2- ngày 01/11/2017 đối với 02 thẩm 
định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành 
nghề thẩm định giá tài sản năm 2017 tại Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Trung 
Nguyên — Chi nhánh Hà Nội: 


TT 

Họ và tên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Đình Phong 

1985 

Nam 

Bắc Ninh 

GĐCN 

1X14.1173 

20/01/2015 

2 

Chu Việt Hưng 

1981 

Nam 

Nam Định 

TĐV 

VI10.375 

05/10/2011 


- Điều chuyển kể từ ngày cấp lại GCN lần 2- ngày 01/11/2017 đối với 02 
thẩm định viên về giá sau tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh 
doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghê 
thẩm định giá năm 2017 ban hành kèm theo Thông báo số 652/TB-BTC ngày 
07/9/2017 của Bộ Tài chính từ Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Trung Nguyên 
về đăng ký hành nghề tại Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Trung 
Nguyên - Long An: 


TT 

Họ và tên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê 

quán 

Chức 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Văn Hải 

1982 

Nam 

Hà Nội 

TĐV 

VIII13.771 

10/12/2013 

2 

Đỗ Như Nhật 

1970 

Nam 

Hà Nội 

TĐV 

X15.1367 

28/12/2015 


4.10. Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam 
(156/TĐG) ' 

Thay đổi chức vụ kể từ ngày 01/11/2017 đối với các thẩm định viên về 


giá sau đây: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê 

quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Quang Tuấn 

1976 

Nam 

Bắc 

Ninh 

CTHĐTV, 
TGĐ, GĐ CN 

VIII 1.686 

27/9/2012 

2 

Nguyễn Vĩnh Thành 

1976 

Nam 

Ninh 

Bình 

PTGĐ, 

PGĐ CN 

VIII 1.650 

27/9/2012 
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4.11. Công ty CP Thảm định Giảm định Đầ Nang (159/TĐG) 

Xóa tên kể từ ngày 23/10/2017 đối với 01 thẩm định viên về giá hành nghề 
sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp tham 
định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2017 
ban hành kèm theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính 
tại Công ty CP Thẩm định Giám định Đà Nằng: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Dương Thị Hường 

1960 

Nữ 

Nam Định 

TĐV 

X15.1321 

28/12/2015 


4.12. Công ty TNHH PKF Việt Nam (170/TĐG) 

Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về 
giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm 
định giá tài sản năm 2017 tại Công ty TNHH PKF Việt Nam: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê 

quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Trần Văn Dũng 

1975 

Nam 

Hà Nội 

CT PTKD, 
PTGĐ 

VIII 1.492 

27/9/2012 


4.13. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuê - Kiểm toán 
COM.pt (179/TĐG) 


Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về 
giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thấm 
định giá tài sản năm 2017 tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, 
Thuế - Kiểm toán COM.PT: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê quán 

Chức 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cáp 

1 

Nguyễn Lữ Hải Triều 

1972 

Nam 

TP. Hồ Chí 
Minh 

TP 

V09.314 

19/10/2010 


4.14. Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (199/TĐG) 


Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo đối với 01 thẩm định viên về giá 
sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định 
giá tài sản năm 2017 tại Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức 

vu 

t 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Thị Kim Anh 

1977 

Nữ 

Hưng Yên 

TĐV 

VIII 1.459 

27/9/2012 
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4.15. Công ty TNHH Thẩm định giá SHC Việt Nam (217/TĐG) 


Bố sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 02 thẩm định viên về 
giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm 
định giá tài sản năm 2017 tại Công ty TNHH Thẩm định giá SHC Việt Nam: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê 

quán 

Chức 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cắp 

1 

Nguyễn Tất Tùng 

1986 

Nam 

Nghệ An 

TĐV 

VIII 1.690 

27/9/2012 

2 

Nguyễn Thị Thu Trang 

1982 

Nữ 

Hà Nội 

TĐV 

XI16.1634 

22/12/2016 


4.16. Công ty CP Công nghệ và Định giá EQ-Hà Nội (221/TĐG) 

- Bố sung 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên 
về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2017 tại Công ty CP 
Công nghệ và Định giá EQ - Hà Nội kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận- ngày 
01/11/2017: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giói 

tính 

Quê quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Trịnh Đình Quyết 

1983 

Nam 

Hà Nội 

GĐ 

XI5.1388 

28/12/2015 


- Xóa tên kể từ ngày 18/9/2017 đối với 02 thẩm định viên về giá hành 
nghề sau đây tại Danh sách doanh nghiệp thấm định giá, chi nhánh doanh 
nghiệp thấm định giá và thấm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm 
định giá năm 2017 ban hành kèm theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 
24/01/2017 và số 271/TB-BTC ngày 14/4/2017 của Bộ Tài chính tại Công ty CP 
Công nghệ và Định giá EQ - Hà Nội: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Phạm Xuân Thọ 

1979 

Nam 

Hải Dương 

GĐ 

V09.288 

01/7/2010 

2 

Nguyễn Thị Huyền 

1988 

Nữ 

Thái Bình 

TĐV 

XII6.1515 

12/22/2016 


4.17. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn cầu (254/TĐG) 


- Bổ sung 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên 
về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2017 tại Công ty CP 
Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn cầu kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận- 
ngày 01/11/2017: 


TT 

Thẳm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 

1978 

Nữ 

Thanh Hóa 

TGĐ 

VIII13.845 

10/12/2013 
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- Xóa tên kể từ ngày 16/8/2017 đối với thẩm định viên về giá hành nghè 

sau đay tạj Danh sach doanh nghiệp thấm định gìá, chi nìiÁnì ì d o eư li 1 ngh ì ệp 
thâm định giá và thâm định viên vê giá đủ điêu kiện hành nghê thâm định giá 
năm 2017 ban hành kèm theo Thông báo số 578/TB-BTC ngày 14/8/2017 của 
Bộ Tài chính tại Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn cầu: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Lê Hoan 

1982 

Nam 

Phú Thọ 

GĐ 

VIII13.804 

10/12/2013 


4.18. Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA (260/TĐG) 


Bổ sung kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với 01 thẩm định viên về 
giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm 
định giá tài sản năm 2017 tại Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA: 


TT 

Thẩm định viên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê quán 

Chức 

vụ 

Số thẻ 

Ngày cấp 

1 

Nguyễn Thị Thanh Châu 

Nữ 

1985 

Thừa Thiên Huế 

TĐV 

X15.1251 

28/12/2015 


Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá 
và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại 
Luật giá, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các nội dung ghi trên Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định 

Nơi nhận: íty TL. BỘ TRƯỞNG 

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách); 

- Hội Thẩm định giá Việt Nam; 

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin); 

- Website Cục QLG (để đăng tin); 

- Lưu: VT, QLG. (4-5 \) 



12 
































